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1 clgv1-3315 Hoàng Nhật Khang 1/6 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

2 clgv1-3371 Lê Gia Phúc 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

3 clgv1-3384 Đặng Gia Minh 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

4 clgv1-3202 Ngô Hoàng Lan Chi 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

5 clgv1-3358 Nguyễn Ngọc Gia Hân 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

6 clgv1-3247 Nguyễn Võ Hoàng Long 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

7 clgv1-3338 Nguyễn Ngọc Đan Phương 1/6 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

8 clgv1-3357 Lý Mai Hạnh 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

9 clgv1-3288 Bùi Nguyễn Thiên Thanh 1/5 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

10 clgv1-3232 Nguyễn Quỳnh Nhiên 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

11 clgv1-3301 Nguyễn Võ Thùy Chi 1/6 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

12 clgv1-3344 Phan Minh Thiện 1/6 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

13 clgv1-3165 Lê Phan Vương Hưng 1/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

14 clgv1-3372 Nguyễn Nhã Phương 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

15 ntp4-0576 Nguyễn Phạm Mai Chi 1/5 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

16 clgv1-3378 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

17 clgv1-3231 Lê Gia Nhi 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 
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18 clgv1-3383 Trần Uyên Vy 1/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

19 clgv1-3302 Nguyễn Phúc Thiên Di 1/6 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

20 clgv1-3219 Trần Minh Khôi 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

21 clgv1-3217 Bạch Gia Khiêm 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

22 clgv1-3214 Hoàng Gia Huy 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

23 clgv1-3195 Nguyễn Trường Minh Anh 1/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 7h30 - 7h50 

1 bichttn Trương Thị Ngọc Bích 2/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

2 clgv1-2158 Nguyễn Thanh Anh Nguyên 2/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

3 clgv1-222170Trương Võ Phương An 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

4 clgv1-2359 Lê Nhật Khang 2/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

5 clgv1-2286 Cao Tuấn Khanh 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

6 clgv1-2303 Lê Bảo Gia Tường 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

7 clgv1-2306 Nguyễn Minh Thảo 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

8 clgv1-2318 Bùi Ngọc Anh Thư 2/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

9 clgv1-haiyen Nguyễn Hải  Yến 2/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

10 clgv1-2314 Huỳnh Nguyễn Thanh Phúc 2/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

11 clgv1-2289 Phan Chính Khánh Nam 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

12 daoxuanlinh Đào Xuân Linh 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

13 clgv1-2742 Phạm Nguyên Khôi 2/6 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

14 clgv1-2169 Trần Ngọc Hoài An 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

15 clgv1-2439 Phạm Phúc Thịnh 2/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

16 clgv1-222253Văn Minh Thảo 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

17 clgv1-2291 Bùi trần khánh ngọc 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

18 clgv1-2249 Dương Hương Quỳnh 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

19 clgv1-2307 Nguyễn Phúc Nguyên Thảo 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

20 clgv1-222148Lê Bảo Lâm 2/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

21 clgv1-2277 Nguyễn Ngọc Đức 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40



22 clgv1-2178 Lê Ch íBảo 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

23 clgv1-222242Đoàn Thanh Ngân 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

24 clgv1-2778 TRẦN TRÂM ANH 2/8 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

25 clgv1-2309 Võ Quốc Thịnh 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

26 clgv1-2271 Lê Thiên Bảo 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

27 clgv1-2147 Nguyễn Thiên Kim 2/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

28 clgv1-2154 Trần Nhật Thảo Nhi 2/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

29 clgv1-2480 Lương Vũ MinhKhuê 2/9 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

30 clgv1-2248 Trần Minh Phương 2/2 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

31 clgv1-2272 Nguyễn Công Quốc Bảo 2/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

32 clgv1-2424 Lê Hoàng Thiên Kim 2/7 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 8h20 - 8h40

1 clgv1-1850 Phạm Hương Giang 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

2 clgv1-1865 Phạm La Thục Nghi 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

3 clgv1-1872 Nguyễn Ngọc Như  Thảo 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

4 clgv1-1942 Võ Quang Hưng 3/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

5 clgv1-1843 Bùi Ngọc Quỳnh Anh 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

6 clgv1-1946 Nguyễn Phạm Mai Khôi 3/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

7 clgv1-1900 Nguyễn Tuấn Kiệt 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

8 clgv1-1847 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

9 clgv1-1818 Nguyễn Phúc Thịnh 3/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 9h10 - 9h30

1 anhnghi Tôn Trần Anh Nghi 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

2 clgv1-0020 Đỗ Tuệ  Lâm 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

3 clgv1-0131 Đoàn Phương Hiếu 4/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

4 clgv1-0158 Lê Thảo  Uyên 4/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

5 clgv1-0033 Cao Minh Thiên 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

6 clgv1-0009 Phạm Mai  Anh 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

7 clgv1-0089 Lê Hồ Gia  Hân 4/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 



8 clgv1-0013 Hoàng Ngọc Hà 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

9 clgv1-0010 Phạm Thị Lan  Anh 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

10 clgv1-0107 Nguyễn Khánh  Tâm 4/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

11 clgv1-0029 Tạ Phúc Quang 4/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

12 clgv1-0165 Trần Nguyễn Minh Ánh 4/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h00-10h20 

1 clgv1-1830 Nguyễn Đỗ Minh Châu 5/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

2 clgv1-0276 Đào Quang Hưng 5/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

3 clgv1-0269 Hồ Đắc Bảo Đạt 5/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

4 clgv1-0294 Lâm Nguyễn Ngọc Ny 5/3 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

5 clgv1-0305 Vũ Quang  Bách 5/4 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

6 clgv1-0197 Nguyễn Minh Anh 5/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

7 clgv1-0221 Phan Minh Quân 5/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10

8 clgv1-0212 Vũ NgọcTrà My 5/1 Trường Tiểu học Chi Lăng Trường Chi Lăng 10h50-11h10


